
STT Mã SV Ngày sinh
Giới 
tính

Tên lớp Số điện thoại
Xe di 

chuyển
Lớp trưởng Ghi  Chú

1 22D15802010092Tạ Hồng Thái 23/10/2004 Nam XD22D02 0329827051 XE 1

2 22D15802010093Huỳnh Nhựt Duy 01/05/2003 Nam XD22D02 0949892805 XE 1

3 22D15802010094Trần Anh Trí 04/02/2004 Nam XD22D02 0823073272 XE 1

4 22D15802010095Đặng Phùng Phú Hào 20/07/2004 Nam XD22D02 0969038723 XE 1

5 22D15802010096Nguyễn Văn Trọng 30/05/2004 Nam XD22D02 0975673027 XE 1

6 22D15802010097Đỗ Huỳnh Nhựt Bằng 23/11/2004 Nam XD22D02 0842780635 XE 1

7 22D15802010098Quảng Trường An 24/09/2004 Nam XD22D02 0372702676 XE 1

8 22D15802010099Nguyễn Lê Mẫn Duy 25/06/2004 Nam XD22D02 0852247478 XE 1

9 22D15802010100Phạm Quốc Nhã 27/12/2003 Nam XD22D02 0589145750 XE 1 x Lớp trưởng

10 22D15802010101Nguyễn Hoàng Long 26/04/2004 Nam XD22D02 0522186489 XE 1

11 22D15802010102Lê Đoàn Minh Tú 26/04/2004 Nam XD22D02 0865270377 XE 1

12 22D15802010103Cao Hoàng Anh 04/02/2004 Nam XD22D02 0862385504 XE 1

13 22D15802010104Lê Quốc Hưng 20/06/2004 Nam XD22D02 0393647449 XE 1

14 22D15802010105Phạm Gia Huy 17/12/2004 Nam XD22D02 0353025806 XE 1

15 22D15802010106Lâm Hoài Tính 29/09/2004 Nam XD22D02 0379274644 XE 1

16 22D15802010107Nguyễn Duy Thanh 23/10/2004 Nam XD22D02 0354514846 XE 1

17 22D15802010109Huỳnh Phú Soàn 10/03/2004 Nam XD22D02 0383390353 XE 1

18 22D15802010110Nguyễn Trần Trọng Phúc 23/08/2004 Nam XD22D02 0774866334 XE 1

19 22D15802010111Mai Nguyễn Quốc Anh 21/12/2004 Nam XD22D02 0372926477 XE 1

20 22D15802010112Nguyễn Tuấn Kiệt 04/11/2004 Nam XD22D02 0373366965 XE 1

21 22D15802010113Nguyễn Việt Thắng 11/08/2004 Nam XD22D02 0941449263 XE 1

22 22D15802010114Phạm Huy Vũ 17/01/2004 Nam XD22D02 0918067803 XE 1

23 22D15802010115Phạm Minh Nhã 08/04/2004 Nam XD22D02 0343663440 XE 1

24 22D15802010116Thạch Nguyễn Hoàng Việt 13/02/2004 Nam XD22D02 0947212899 XE 1

25 22D15802010117Nguyễn Hiếu Thuận 06/06/2004 Nam XD22D02 0969975361 XE 1

26 22D15802010118Trần Thị Mộng Quỳnh 31/08/2004 Nữ XD22D02 0365682192 XE 1 x lớp phó

27 22D15802010122Nguyễn Tấn Tài 10/12/2000 Nam XD22D02 0789675437 XE 1

28 22D15802010125Mạch Thanh Liêm 19/04/2003 Nam XD22D02 0788644713 XE 1

29 22D15802010126Đoàn Quốc Sang 28/12/2003 Nam XD22D02 0328207170 XE 2

30 22D15802010130Lê Nguyễn Gia Bảo 10/04/2004 Nam XD22D02 0824241545 XE 2

31 22D15802010131Lương Hoàng Vỹ 11/07/2004 Nam XD22D02 0927143779 XE 2

32 22D15802010132Phạm Đức Anh 15/12/2004 Nam XD22D02 0378509268 XE 2

33 22D15802010133Trần Khánh Đăng 28/09/2004 Nam XD22D02 0767972758 XE 2

34 22D15802010184Trần Hiếu Nghĩa 22/05/2004 Nam XD22D02 0396889171 XE 2

35 22D15802010367Nguyễn Thanh Phong 16/08/2004 Nam XD22D02 0798210620 XE 2
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36 22D15802010378Lê Ngọc Bảo Trân 12/08/2004 Nữ XD22D02 0776895366 XE 2

37 22D15802010127Nguyễn Phúc Trọng 07/01/2003 Nam XD22D03 0918317103 XE 2

38 22D15802010135Trần Hoàng Huy 17/12/2004 Nam XD22D03 0772193516 XE 2

39 22D15802010136Nguyễn Hải Đăng 13/12/2004 Nam XD22D03 0917176157 XE 2

40 22D15802010137Nguyễn Minh Trọng 19/04/2004 Nam XD22D03 0353989920 XE 2

41 22D15802010138Hoàng Thành Nghị 07/09/2004 Nam XD22D03 0348592841 XE 2

42 22D15802010139Nguyễn Bá Luân 22/12/2004 Nam XD22D03 0376333406 XE 2

43 22D15802010140Lê Anh Khoa 01/06/2004 Nam XD22D03 0896744140 XE 2

44 22D15802010141Nguyễn Thành Lộc 11/10/2004 Nam XD22D03 0384703726 XE 2

45 22D15802010142Nguyễn Trương Đ Khả 20/09/2004 Nam XD22D03 0983828411 XE 2

46 22D15802010143Phạm Hữu Nhân 19/08/2004 Nam XD22D03 0369762206 XE 2

47 22D15802010144Nguyễn Minh Khải 07/12/2004 Nam XD22D03 0783916022 XE 2 x Lớp phó

48 22D15802010145Phạm Thế Mỹ 01/01/2004 Nam XD22D03 0367224943 XE 2

49 22D15802010146Lê Anh Ngọc 15/07/2004 Nam XD22D03 0907847349 XE 2

50 22D15802010147Lê Trần Minh Nhật 08/06/2004 Nam XD22D03 0907840365 XE 2

51 22D15802010148Nguyễn Đăng Khoa 19/04/2004 Nam XD22D03 0765935529 XE 2

52 22D15802010149Lê Huỳnh Duy Linh 23/05/2004 Nam XD22D03 0363331106 XE 2

53 22D15802010151Lê Hữu Thắng 17/02/2004 Nam XD22D03 0932913884 XE 2

54 22D15802010152Nguyễn Quốc Trọng 04/11/2004 Nam XD22D03 0909265435 XE 2

55 22D15802010154Nguyễn Hoài Thương16/04/2004 Nam XD22D03 0939109394 XE 2

56 22D15802010155Phan Lê Minh Tú 26/08/2004 Nam XD22D03 0706427712 XE 2

57 22D15802010158Dương Võ Nhật Thanh 11/09/2004 Nam XD22D03 0786487492 XE 3

58 22D15802010160Nguyễn Hữu Tài 20/01/2004 Nam XD22D03 0769129196 XE 3

59 22D15802010161Lê Minh Quang 13/09/2004 Nam XD22D03 0907847269 XE 3

60 22D15802010165Trần Thanh Vân 03/03/2004 Nữ XD22D03 0333975516 XE 3

61 22D15802010166Trần Thị Ngọc Ngân 10/06/2004 Nữ XD22D03 0354591650 XE 3

62 22D15802010167Võ Đặng Thúy Ngân 27/01/2004 Nữ XD22D03 0969175210 XE 3

63 22D15802010168Bùi Tấn Kiệt 19/10/2003 Nam XD22D03 0399312364 XE 3

64 22D15802010169Nguyễn Văn Minh Thuận 13/03/2003 Nam XD22D03 0907993146 XE 3

65 22D15802010175Lê Tiến Phát 20/08/2004 Nam XD22D03 0915508987 XE 3

66 22D15802010176Lê Thanh Lê 02/04/2004 Nam XD22D03 0348459978 XE 3

67 22D15802010177Nguyễn Hoàng Tuấn 23/09/2004 Nam XD22D03 0704700148 XE 3

68 22D15802010178Đỗ Minh Tiến 23/06/2004 Nam XD22D03 0344667704 XE 3

69 22D15802010218Nguyễn Phi Thường03/11/2004 Nam XD22D03 0942778351 XE 3

70 22D15802010224Huỳnh Nhật Phi 15/01/2004 Nam XD22D03 0795497872 XE 3

71 22D15802010225Tống Bửu Anh Khôi 23/10/2004 Nam XD22D03 0833609730 XE 3

72 22D15802010364Nguyễn Trương Gia Kiệt 22/03/2004 Nam XD22D03 0774060963 XE 3

73 22D15802010163Nguyễn Hồ Mộng Dung 21/05/2003 Nữ XD22D04 0384042579 XE 3 x lớp trưởng

74 22D15802010164Nguyễn Minh Thư 29/03/2004 Nữ XD22D04 0367509243 XE 3
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75 22D15802010179Lê Đăng Khoa 08/11/2004 Nam XD22D04 0563054056 XE 3

76 22D15802010180Đặng Phúc Bảo 24/07/2004 Nam XD22D04 0834966994 XE 3

77 22D15802010181Trương Quốc Vinh 02/01/2004 Nam XD22D04 0374353676 XE 3

78 22D15802010182Nguyễn Trọng Nhân 12/03/2004 Nam XD22D04 0359580767 XE 3

79 22D15802010185Vũ Nhất Khoa 08/04/2004 Nam XD22D04 0939247717 XE 3

80 22D15802010186Võ Trung Nhân 05/09/2004 Nam XD22D04 0835878449 XE 3

81 22D15802010187Lâm Thanh Tú 25/11/1996 Nam XD22D04 0368871620 XE 3

82 22D15802010188Nguyễn Văn Sáng 16/04/2003 Nam XD22D04 0387692452 XE 3

83 22D15802010189Lê Hoàng Phúc 29/01/2004 Nam XD22D04 0342544581 XE 3

84 22D15802010190Nguyễn Phúc Hưng 03/05/2004 Nam XD22D04 0395131352 XE 3

85 22D15802010192Lê Công Khanh 31/01/2004 Nam XD22D04 0389868157 XE 4

86 22D15802010193Nguyễn Lê Duy Đăng 16/12/2004 Nam XD22D04 0852647917 XE 4

87 22D15802010194Nguyễn Trọng Nghĩa 30/11/2004 Nam XD22D04 0376705409 XE 4

88 22D15802010196Nguyễn Quốc Bảo Bảo 06/09/2004 Nam XD22D04 0765936022 XE 4

89 22D15802010197Huỳnh Công Đạt 25/05/2004 Nam XD22D04 0338363837 XE 4

90 22D15802010199Huỳnh Minh Phát 10/04/2004 Nam XD22D04 0915037542 XE 4

91 22D15802010200Dương Tôn Nguyên 23/06/2004 Nam XD22D04 0399630792 XE 4

92 22D15802010201Trần Bửu Huy 14/02/2004 Nam XD22D04 0982945771 XE 4

93 22D15802010202Phan Thanh Ta 01/02/2004 Nam XD22D04 0336029031 XE 4

94 22D15802010203Dương Nguyễn Trung Kiên 14/05/2002 Nam XD22D04 0377308615 XE 4

95 22D15802010204Ngô Tuấn Cường 24/03/2003 Nam XD22D04 0358190182 XE 4

96 22D15802010205Phạm Minh Tâm 21/12/2003 Nam XD22D04 0868026729 XE 4

97 22D15802010206Nguyễn Khánh Đăng 16/01/2003 Nam XD22D04 0786914700 XE 4 x Lớp phó

98 22D15802010207Trần Cao Nhựt Anh 19/06/2004 Nam XD22D04 0918393148 XE 4

99 22D15802010208Trịnh Chí Bảo 17/07/2004 Nam XD22D04 0357885150 XE 4

100 22D15802010209Nguyễn Vĩ Khang 02/10/2004 Nam XD22D04 0833579631 XE 4

101 22D15802010215Huỳnh Thiết Quân 03/10/2004 Nam XD22D04 0848411314 XE 4

102 22D15802010216Trần Gia Bảo 12/03/2004 Nam XD22D04 0338244883 XE 4

103 22D15802010220Dương Phú Cường 22/06/2004 Nam XD22D04 0974756438 XE 4

104 22D15802010221Võ Minh Hiếu 03/11/2004 Nam XD22D04 0901980917 XE 4

105 22D15802010222Nguyễn Trần Khánh Văn 17/01/2004 Nam XD22D04 0798018625 XE 4

106 22D15802010228Nguyễn Hoàng Kha 12/09/2001 Nam XD22D04 0973829026 XE 4

107 22D15802010162Nguyễn Hữu Tài 06/01/2004 Nam XD22D05 0899401892 XE 4

108 22D15802010226Nguyễn Lê Hoàng Huy 11/04/2004 Nam XD22D05 0563749605 XE 4

109 22D15802010227Nguyễn An Khang 09/03/2004 Nam XD22D05 0375054486 XE 4

110 22D15802010229Nguyễn Tuấn Bo 20/08/2004 Nam XD22D05 0353444960 XE 4

111 22D15802010230Nguyễn Hoàng Kha 08/11/2004 Nam XD22D05 0327429936 XE 4

112 22D15802010231Nguyễn Trần Trung Tín 12/07/2004 Nam XD22D05 0326067717 XE 4

113 22D15802010232Lê  Hà 16/05/2004 Nam XD22D05 0367197459 XE 5
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114 22D15802010233Trịnh Hoài Nam 03/03/2004 Nam XD22D05 0867828350 XE 5

115 22D15802010234Mã Ngô Chí Nghĩa 24/09/2003 Nam XD22D05 0941460696 XE 5

116 22D15802010235Nguyễn Đức Toàn 05/08/2004 Nam XD22D05 0949456975 XE 5

117 22D15802010236Dương Hữu Tín 27/02/2004 Nam XD22D05 0942412077 XE 5

118 22D15802010237Bùi Gia Huy 09/02/2004 Nam XD22D05 0913997874 XE 5

119 22D15802010238Trần Văn Khiêm 03/02/2004 Nam XD22D05 0832643884 XE 5

120 22D15802010240Nguyễn Nhựt Trường 11/11/2003 Nam XD22D05 0824854954 XE 5

121 22D15802010241Giang Thế Kiệt 08/12/2004 Nam XD22D05 0944540012 XE 5

122 22D15802010242Huỳnh Thiên Bảo 24/11/2004 Nam XD22D05 0911503542 XE 5

123 22D15802010243Lê Trọng Nhân 12/12/2004 Nam XD22D05 0918473205 XE 5

124 22D15802010244Nguyễn Kim Khánh 09/01/2004 Nữ XD22D05 0832456704 XE 5

125 22D15802010245Lý Thị Thanh Tuyền 12/06/2004 Nữ XD22D05 0947943416 XE 5

126 22D15802010246Nguyễn Tiến Anh 29/01/2000 Nam XD22D05 0342555677 XE 5

127 22D15802010247Phạm Nguyễn Chánh Trực 23/02/2004 Nam XD22D05 0763863677 XE 5

128 22D15802010248Phạm Quang Nhựt 28/11/2004 Nam XD22D05 0782977719 XE 5

129 22D15802010250Ngô Gia Bảo 09/12/2004 Nam XD22D05 0794929971 XE 5

130 22D15802010251Hồ Minh Thuận 24/06/2004 Nam XD22D05 0367693764 XE 5

131 22D15802010256Nguyễn Hồng Phúc 29/09/2003 Nam XD22D05 0866747319 XE 5

132 22D15802010257Ngô Dương Huy 28/02/2004 Nam XD22D05 0344902480 XE 5

133 22D15802010258Trần Thị Thu Hiền 17/01/2004 Nữ XD22D05 0335217384 XE 5

134 22D15802010259Phạm Quốc Thuần 16/02/2004 Nam XD22D05 0327007886 XE 5 x Phó

135 22D15802010260Lê Tiến Hưng 11/05/1998 Nam XD22D05 0349986159 XE 5

136 22D15802010261Lê Minh Hải 11/05/1998 Nam XD22D05 0766878490 XE 5

137 22D15802010262Nguyễn Hoàng Tuấn Huy 08/11/2001 Nam XD22D05 0942697297 XE 5

138 22D15802010301Lê Tiến Đạt 28/04/2004 Nam XD22D05 0907701875 XE 5

139 22D15802010305Trần Hải Minh 01/01/2004 Nam XD22D05 0948906330 XE 5

140 22D15802010365Nguyễn Phú Quý 13/01/2004 Nam XD22D05 0359274121 XE 5 x lớp trưởng

141 22D15802010371Nguyễn Tấn Kiệt 22/09/2004 Nam XD22D05 0397605271 XE 6

142 22D15802010001Chung Quốc Công 02/11/2004 Nam XD22D06 0349459655 XE 6

143 22D15802010002Đào Ngọc Hải 18/07/2004 Nam XD22D06 0907380307 XE 6

144 22D15802010003Đinh Hoàng Gia Khánh 15/08/2004 Nam XD22D06 0866943270 XE 6

145 22D15802010004Dương Trọng Nghĩa 27/02/2004 Nam XD22D06 0345332937 XE 6

146 22D15802010005Lê Nguyễn Hoàng Huy 07/03/2004 Nam XD22D06 0394006106 XE 6

147 22D15802010016Lê Trung Toán 14/09/2004 Nam XD22D06 0799697224 XE 6

148 22D15802010028Nguyễn Tâm Trí 02/10/2003 Nam XD22D06 0388132038 XE 6

149 22D15802010089Huỳnh Minh Nhớ 09/06/2004 Nam XD22D06 0797836135 XE 6

150 22D15802010090Nguyễn Trần Nhật Minh 07/02/2004 Nam XD22D06 0814900898 XE 6

151 22D15802010091Phạm Lê Minh Phúc 10/03/2004 Nam XD22D06 0961402526 XE 6

152 22D15802010170Nguyễn Quốc Vĩnh 02/02/2004 Nam XD22D06 0867656301 XE 6
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153 22D15802010171Bạch Văn Ngọc Phi 23/06/2004 Nam XD22D06 0375334635 XE 6

154 22D15802010172Huỳnh Trọng Phúc 25/09/2004 Nam XD22D06 0799322496 XE 6

155 22D15802010173Nguyễn Lê Duy Thông 12/10/2004 Nam XD22D06 0789628869 XE 6

156 22D15802010174Huỳnh Hoàng Huy 10/07/2004 Nam XD22D06 0337613129 XE 6

157 22D15802010210Lê Hữu Đoan 30/12/2004 Nam XD22D06 0946898580 XE 6

158 22D15802010211Nguyễn Trần Phúc 04/06/2004 Nam XD22D06 0816700452 XE 6 x phó

159 22D15802010212Chung Thành Quí 02/07/2004 Nam XD22D06 0862229353 XE 6

160 22D15802010213Trần Tấn Phi 05/07/2004 Nam XD22D06 0829513778 XE 6

161 22D15802010254Nguyễn Phước Vinh 23/09/2004 Nam XD22D06 0819996739 XE 6 x lớp trưởng

162 22D15802010383Lê Quốc Việt 27/07/2004 Nam XD22D06 0354933004 XE 6

163 22D15802010384Nguyễn Hoàng Trương 10/06/2004 Nam XD22D06 0826171489 XE 6

164 22D15802010387Nguyễn Hữu Vinh 09/06/2003 Nam XD22D06 0898003024 XE 6

165 22D15802010388Ngô Văn Thái 13/04/2004 Nam XD22D06 0369172286 XE 6

166 22D15802010390Phạm Trọng Hậu 20/11/2004 Nam XD22D06 0352794328 XE 6

167 22D15802010391Nguyễn Nhựt Tân 30/04/2004 Nam XD22D06 0704697524 XE 6

168 22D15802010396Trần Gia Kiệt 22/03/2004 Nam XD22D06 0904524692 XE 6

169 22D15802010399Nguyễn Công Hậu 13/01/2004 Nam XD22D06 0939836473 XE 6

170 22D15802010402Trần Thị Kim Tiến 05/04/2004 Nữ XD22D06 0948408837 XE 6

171 22D15802010412Trần Hữu Lợi 28/09/2004 Nam XD22D06 0948734387 XE 6

172 22D15802010416Mai Huỳnh Tiến 10/09/2001 Nam XD22D06 0706958409 XE 6

173 22D15802010417Trần Minh Phát 01/12/2001 Nam XD22D06 0961947163 XE 6

174 22D15802010419Vũ Ngọc Phúc Tài 18/04/2022 Nam XD22D06 0939182188 XE 6

175 22D15802010423Trần Thiện Trung 20/01/2004 Nam XD22D06 0389215803 XE 6


